
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 19, ngõ 10 Bà Triệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

04/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾT NỐI HOÀ HẢI

0110496736

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Loại trừ đấu giá)

4610

2. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Cung cấp dịch vụ xử lý báo cáo văn bản và sao chép 
tốc ký như: Dịch vụ báo cáo tòa án hoặc ghi tốc ký, Dịch vụ 
tốc ký công cộng; - Chú thích thời gian thực trình chiếu 
chương trình truyền hình trực tiếp các cuộc họp; - Dịch vụ sắp 
xếp thư; - Máy thu tiền xu đỗ xe; - Quản lý và bảo vệ trật tự tại 
các chợ; - Hoạt động hỗ trợ khác cho kinh doanh chưa được 
phân vào đâu (như khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp 
khởi nghiệp sáng tạo).
(Loại trừ đấu giá, Dịch vụ lấy lại tài sản)

8299

4. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

5. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾT NỐI HOÀ HẢI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOA HAI CONNECTION AND 
CONSULTING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOA HAI CONNECTION AND CONSULTING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0976137959
Email:

Fax:
Website:
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6. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
(không bao gồm dạy về tôn giáo; hoạt động của các trường 
Đảng, đoàn thể)

8559

7. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục; Tổ chức các chương trình trao đổi 
sinh viên.

8560

8. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 9000

9. Hoạt động thể thao khác 9319

10. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329

11. Cổng thông tin
(Trừ thông tin nhà nước cấm, không bao gồm hoạt động báo 
trí)

6312

12. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, 
kế toán, chứng khoán); 

6619

13. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 
- Quản lý vận hành nhà chung cư

6810

14. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn bất động sản; - Kinh doanh dịch vụ 
môi giới bất động sản; - Dịch vụ quản lý bất động sản 
(Loại trừ đấu giá)

6820

15. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, 
kế toán, chứng khoán);

7020(Chính)
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6.800.000.000 VNĐ

16. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu ;
Khảo sát xây dựng; Lập thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế, 
thẩm tra thiết kế xây dựng; Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây 
dựng; Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; Kiểm 
định xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

7110

17. Quảng cáo
(loại trừ nhà nước cấm)

7310

18. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

19. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Tư 
vấn chuyển giao công nghệ; Tư vấn về môi trường

7490

20. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

21. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

22. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics

5229

24. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm
(Không bao gồm giới thiệu, tuyển chọn, cung ứng nhân lực 
cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động, Trung 
tâm giới thiệu việc làm)

7810

25. Đại lý du lịch 7911

26. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: - Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phục vụ khách 
du lịch nội địa;
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch 
quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

7912

27. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
(Không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán bar, vũ 
trường)

7990

28. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1DƯƠNG 
NGỌC KIÊN

Việt 
Nam

248 Lê Thanh Nghị, 
Phường Đồng Tâm, 
Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.600.000.000 23,520 001080033773

2TRẦN 
THANH 
HOA

Việt 
Nam

19 ngõ 10 Bà Triệu, 
Phường Nguyễn Trãi, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.200.000.000 17,650 017169000631

3VŨ MẠNH 
HÀ

Việt 
Nam

15 Trần Bình Trọng, 
Phường Trần Hưng 
Đạo, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.000.000.000 14,710 031083000026

4PHẠM BẢO 
KHÁNH

Việt 
Nam

Tổ dân phố 1, Phường 
Văn Quán, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.000.000.000 29,410 001174026632

5ĐÀO THỊ ÁI 
LOAN

Việt 
Nam

Khu 3 tầng, Phường 
Nguyễn Trãi, Quận 
Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1.000.000.000 14,710 001171002955

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001063024018
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 19, ngõ 10 Bà Triệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 19, ngõ 10 Bà Triệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LƯU QUẾ LÂM Nam

13/11/1963 Kinh Việt Nam

09/03/2023 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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